Bài 106 (tr.271):九族 (Cửu Tộc)
	Cao
	,
	tằng
	,
	tổ
	,
	phụ
	,
	kỷ
	      thân
	,
	         chí
	           tử
	,


高，




曾，



祖，


父，



己



身，


至



子，
	tôn
	,
	tằng
	,
	huyền
	,
	thị
	vi
	cửu
	    tộc.
	 


孫，



曾，




玄，

是


為

九
族。
	Thuỷ
	tổ
	viết
	tị
	tổ
	,
	viễn
	tôn
	viết
	nhĩ
	tôn.
	 


始


祖

曰鼻

祖，



遠

孫
曰

耳

孫。
	Phàm
	hữu
	khí
	huyết
	mạc
	bất
	tôn
	thân.
	
	 


凡

有

氣
血


莫
不

尊
親。
	- Chia cửu huyền theo cửu tộc

	高祖
	cao tổ
	ông sơ

	曾祖
	tằng tổ
	ông cố

	祖父
	tổ phụ
	ông nội

	父親
	phụ thân
	cha

	己身
	kỷ thân
	bản thân

	子
	tử
	con

	孫
	tôn
	cháu

	曾孫
	tằng tôn
	cháu cố

	玄孫
	huyền tôn
	cháu sơ

	- Ngữ pháp
	
	

	1. 是 là “đại từ” thay thế cho cụm từ đi phía trước
高，曾，祖，父，己身，至子，孫，曾，玄 

	2. phủ định + phủ định = khẳng định

	Vd: 莫不trong 
	“莫不尊親”

	Vd: 無非trong
	“一切法無非佛法”

	
	Nhất thiết pháp vô phi Phật pháp
Tất cả các pháp đều là Phật pháp





	- Tách cửu huyền – thất tổ

	phụ
	tổ
	tằng
	cao
	thái
	huyền
	hiển
	
	

	父親
	祖父
	曾祖
	高祖
	太

祖
	玄

祖
	顯

祖
	
	

	thân
	phụ
	tổ
	tổ
	tổ
	tổ
	tổ


	
	

	tử
	tôn
	tằng
	huyền
	lai
	côn
	nhưng
	vân
	nhĩ

	子
	孫
	曾
孫
	玄
孫
	來
孫
	崑
孫
	仍
孫
	云
孫
	耳
孫

	
	
	tôn
	tôn
	tôn
	tôn
	tôn
	tôn
	tôn


	三字經
	Tam Tự Kinh

	養不教，父之過
	Dưỡng bất giáo, phụ chi quá

Nuôi chẳng dạy, lỗi của cha

	教不嚴，師之惰
	Giáo bất nghiêm, sư chi noạ

Dạy chẳng nghiêm, quấy của thầy

	
	

	喪致其哀
	Tang trí kỳ ai


